
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lịch thi số: 11/ kỳ I năm 18-19 Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018
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GHI 

CHÚ

1
CH24S 

QLKT

Phương pháp 

NCKH

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

NCKH0218 18NCKH24S 2 Tối Sơn La 66 29/11/2018 1/12/2018

Nguyên lý cản 

bản của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

ĐH Tây Bắc

2
24B QLKT, 

QTKD.N

Nguyên lý cản bản 

của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Triết học TRHO0118 18TRHO24BN1 4 Sáng V401 44 7/12/2018 9/12/2018

Nguyên lý cản 

bản của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Nguyễn Vũ 

Trà Ly

3
24B QLKT, 

QTKD.N

Phương pháp 

NCKH

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

NCKH0218 18NCKH24BN1 2 Chiều V401 44 7/12/2018 9/12/2018
Phương pháp 

NCKH

Nguyễn Vũ 

Trà Ly

4 24B KT.N

Phương pháp 

NCKH

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

NCKH0218 18NCKH24BN2 2 Sáng V402 24 7/12/2018 9/12/2018
Phương pháp 

NCKH

Hoàng Kim 

Cúc

6 24B KT.N

Nguyên lý cản bản 

của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Triết học       TRHO0118 18TRHO24BN2 4 Chiều V403 24 7/12/2018 9/12/2018

Nguyên lý cản 

bản của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Hoàng Kim 

Cúc

5
24B 

TCNH.N

Phương pháp 

NCKH

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

NCKH0218 18NCKH24BN2 2 Sáng V403 51 7/12/2018 9/12/2018
Phương pháp 

NCKH

Bùi Thị Thúy 

Ánh

7
24B 

TCNH.N

Nguyên lý cản bản 

của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Triết học       TRHO0118 18TRHO24BN2 4 Chiều V403 51 7/12/2018 9/12/2018

Nguyên lý cản 

bản của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Bùi Thị Thúy 

Ánh
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8

24B KT, 

TCNH, 

QTNL.T

Nguyên lý cản bản 

của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Triết học    TRHO0118 18TRHO24BT2 4 Tối V402 37 10/12/2018 12/12/2018

Nguyên lý cản 

bản của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Nguyễn Thị 

Cảnh Lan

9
24B QLKT, 

QTKD.T

Nguyên lý cản bản 

của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Triết học    TRHO0118 18TRHO24BT1 4 Tối V401 45 10/12/2018 12/12/2018

Nguyên lý cản 

bản của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Nguyễn Thùy 

Linh

10

24B KT, 

TCNH, 

QTNL.T

Phương pháp 

NCKH

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học        

NCKH0218 18NCKH24BT2 2 Tối V402 40 12/12/2018 14/12/2018
Phương pháp 

NCKH

Nguyễn Thị 

Cảnh Lan

11
24B QLKT, 

QTKD.T

Phương pháp 

NCKH

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học        

NCKH0218 18NCKH24BT1 2 Tối V401 45 12/12/2018 14/12/2018
Phương pháp 

NCKH

Nguyễn Mạnh 

Hùng

12
CH24B2 

QLKT
Kinh tế học Kinh tế vĩ mô           KIVM0418 18KIVM24B2 2 Sáng Hà Nam 50 20/12/2018 22/12/2018

Trường ĐHTM - 

Cơ sở Hà Nam

Trường ĐHTM 

- Cơ sở Hà 

13
CH24B2 

QLKT

Phương pháp 

NCKH

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 
NCKH0218 18NCKH24B2 2 Chiều Hà Nam 50 20/12/2018 22/12/2018

Trường ĐHTM - 

Cơ sở Hà Nam

Trường ĐHTM 

- Cơ sở Hà 

14
CH24P 

QLKT

Nguyên lý cản bản 

của chủ nghĩa 

Mac - Lênin

Triết học       TRHO0118 18TRHO24B3 4 Sáng Phú Thọ 19 20/12/2018 22/12/2018 Hoàng Tiến Linh
ĐH Công

nghiệp Việt Trì

15
CH24P 

QLKT

Phương pháp 

NCKH

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học    

NCKH0218 18NCKH24B3 2 Chiều Phú Thọ 19 20/12/2018 22/12/2018 Hoàng Tiến Linh
ĐH Công

nghiệp Việt Trì

16
CH24S 

QLKT

Nguyên lý cản bản 

của chủ nghĩa 
Triết học       TRHO0118 18TRHO24S 4 Tối Sơn La 66 20/12/2018 22/12/2018

PGS,TS. Hà Văn 

Sự
ĐH Tây Bắc

17
CH24B2 

QLKT

PGS,TS. Hà Văn 

Sự

Quản lý nhà nước 

về kinh tế 
QLNN0518 18QLNN24B2 2 Sáng Hà Nam 50 20/12/2018 23/12/2018

Trường ĐHTM - 

Cơ sở Hà Nam

Trường ĐHTM 

- Cơ sở Hà 

Nam

18
CH24P 

QLKT

PGS,TS. Hà Văn 

Sự

Quản lý nhà nước 

về kinh tế 
QLNN0518 18QLNN24B3 2 Sáng Phú Thọ 19 20/12/2018 23/12/2018 Hoàng Tiến Linh

ĐH Công

nghiệp Việt Trì

Thời gian thi  - Buổi tối bắt đầu từ 18h30 T/L.HIỆU TRƯỞNG

 - Thứ 7; Chủ nhật : Sáng 8h00 TRƢỞNG KHOA 

                                Chiều 14h00

PGS.TS Nguyễn Thị Phƣơng Liên






